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1 20025053 Khương Tuấn Dũng -3.288.000 6.102.000 2.814.000

2 21025050 Lê Trung Hiếu 0 10.875.000 10.875.000

3 21025051 Phạm Văn Lượng 0 10.875.000 10.875.000

4 21025126 Mai Hồng Sơn 0 10.875.000 10.875.000

5 21025123 Vũ Đức Hiệp 0 10.875.000 10.875.000

6 21025124 Đàm Đình Hiệp 0 10.875.000 10.875.000

7 21025054 Vi Mạnh Hùng 0 10.875.000 10.875.000

8 21025056 Vũ Thị Thanh Mai 0 10.875.000 13.575.000 -2.700.000

9 21025057 Lê Đức Thắng 0 10.875.000 10.875.000

10 21025058 Nguyễn Thị Thu Trang 0 10.875.000 10.875.000

11 21025052 Phạm Thị Bến -1.350.000 12.909.000 11.559.000

12 21025117 Phạm Hà Thành Đạt 0 10.875.000 10.875.000

13 21025118 Cao Huy Nhật 0 10.875.000 10.875.000

14 21025121 Nguyễn Khánh Duy 7.425.000 10.875.000 21.000.000 -2.700.000

15 21025102 Trần Thị Ngọc Lâm -995.000 10.875.000 9.880.000

16 21025099 Phạm Ngọc Duy 0 10.875.000 10.875.000

17 21025100 Lại Minh Đức 0 14.943.000 14.943.000

18 21025101 Bùi Hoàng Giang 0 14.943.000 14.943.000

19 21025105 Nguyễn Văn Thắng 10.713.000 12.909.000 23.622.000

20 21025110 Đỗ Ngọc Minh 0 10.875.000 10.875.000

21 21025112 Vũ Tùng Lâm 0 10.875.000 10.875.000

22 21025115 Phạm Tiến Mạnh 0 10.875.000 10.875.000

23 21025012 Vũ Đình Long 0 8.136.000 8.136.000

24 21025070 Phạm Ngọc Đông -1.350.000 10.875.000 9.525.000

25 21025083 Đào Đình Luyện -175.000 10.875.000 10.700.000

26 21025060 Nguyễn Tiến Đạt 0 10.875.000 10.875.000

27 21025061 Lê Hoàng 0 10.875.000 10.875.000

28 21025063 Nguyễn Trọng Lâm 0 10.875.000 10.875.000

29 21025067 Nguyễn Tuấn Anh 0 10.875.000 10.875.000

30 21025071 Dương Minh Hiếu 0 10.875.000 10.875.000

31 21025073 Nguyễn Việt Hoàng 0 10.875.000 10.875.000

32 21025074 Vũ Đăng Huy 0 10.875.000 10.875.000

33 21025075 Nguyễn Mạnh Hùng 0 10.875.000 10.875.000

34 21025077 Tạ Đăng Khoa 0 10.875.000 13.575.000 -2.700.000

35 21025078 Phạm Anh Kim 0 10.875.000 10.875.000

36 21025082 Nguyễn Hoàng Long 0 10.875.000 10.875.000

37 21025085 Phùng Thế Ngọc 0 10.875.000 10.875.000

38 21025087 Cao Minh Nhật 0 10.875.000 10.875.000

39 21025089 Đỗ Duy Thanh 0 10.875.000 10.875.000

40 21025090 Phạm Hương Thảo 0 10.875.000 10.875.000

41 21025068 Lê Đình Duy 0 12.909.000 12.909.000

42 21025079 Trần Thế Lâm 0 12.909.000 12.909.000

43 21025092 Nguyễn Minh Thắng 0 14.943.000 14.943.000
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44 21025069 Nguyễn Đức Dũng 0 19.011.000 19.011.000

45 21025041 Nguyễn Đức Anh 0 2.034.000 2.034.000

46 21025042 Bùi Công Danh 0 2.034.000 2.034.000

47 21025043 Nguyễn Ngọc Oanh 0 2.034.000 2.034.000

48 21025107 Nguyễn Thái Dương 0 10.875.000 10.875.000

49 21025108 Đào Ngọc Lâm 0 10.875.000 10.875.000

65 22025072 Đặng Hùng Mạnh -6.225.000 18.003.000 11.778.000


